Phụ lục V
CHỈ TIÊU THÔNG TIN TỜ KHAI ĐƠN GIẢN
(Kèm theo Nghị định số 378/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2026 của Chính phủ)

Phần A. Nhóm chỉ tiêu bắt buộc
Áp dụng đối với mọi mã mục đích sử dụng.
	Số hiệu
	Tên chỉ tiêu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	A01
	Mã mục đích sử dụng
	Ký tự
	7
	Chọn từ danh mục tại Phụ lục IV

	A02
	Tên doanh nghiệp khai báo
	Ký tự
	300
	Tên doanh nghiệp trong khu phi thuế quan

	A03
	Mã số thuế doanh nghiệp khai báo
	Ký tự
	14
	Mã số thuế 10 hoặc 13 chữ số

	A04
	Tên khu phi thuế quan
	Ký tự
	300
	Khu phi thuế quan nơi doanh nghiệp hoạt động

	A05
	Mã khu phi thuế quan
	Ký tự
	10
	Mã định danh do Cục Hải quan cấp khi xác nhận khu đáp ứng điều kiện; cấu trúc theo Điều về mã khu phi thuế quan và mã địa điểm của Nghị định

	A06
	Hướng di chuyển hàng hóa
	Ký tự
	1
	G là đưa ra, N là đưa về, V là lưu chuyển

	A07
	Địa điểm đi
	Ký tự
	300
	Nơi hàng hóa xuất phát

	A08
	Mã địa điểm đi
	Ký tự
	16
	Mã địa điểm do cơ quan hải quan cấp; bắt buộc khi địa điểm đi thuộc diện được cấp mã

	A09
	Địa điểm đến
	Ký tự
	300
	Nơi hàng hóa dự kiến đến

	A10
	Mã địa điểm đến
	Ký tự
	16
	Mã địa điểm do cơ quan hải quan cấp; bắt buộc khi địa điểm đến thuộc diện được cấp mã

	A11
	Ngày dự kiến thực hiện
	Ngày
	8
	Định dạng ngày, tháng, năm

	A12
	Số thứ tự dòng hàng
	Số
	4
	Đánh số từ 01 trở đi

	A13
	Tên hàng
	Ký tự
	500
	Mô tả hàng hóa

	A14
	Mã số hàng hóa
	Ký tự
	10
	Mã số theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; trường hợp Biểu thuế chi tiết đến 10 số thì khai đủ 10 số

	A15
	Đơn vị tính
	Ký tự
	12
	Theo danh mục đơn vị tính

	A16
	Số lượng
	Số
	12,4
	Số lượng theo đơn vị tính

	A17
	Trọng lượng
	Số
	12,4
	Đơn vị ki-lô-gam

	A18
	Trị giá
	Số
	18,4
	Tổng trị giá của dòng hàng theo chứng từ thương mại

	A19
	Đơn giá
	Số
	18,4
	Đơn giá hàng hóa theo chứng từ thương mại, tính trên một đơn vị tính

	A20
	Mã đồng tiền
	Ký tự
	3
	Theo bảng mã đồng tiền



Phần B. Nhóm chỉ tiêu có điều kiện

Áp dụng theo từng mã mục đích sử dụng quy định tại Phần D Phụ lục này.
	Số hiệu
	Tên chỉ tiêu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	B01
	Tên đối tác
	Ký tự
	300
	Tên doanh nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân giao dịch

	B02
	Mã số thuế đối tác
	Ký tự
	14
	Áp dụng khi đối tác là tổ chức, cá nhân trong nước

	B03
	Mã quốc gia đối tác
	Ký tự
	2
	Áp dụng khi đối tác ở nước ngoài

	B04
	Xuất xứ hàng hóa
	Ký tự
	2
	Mã nước xuất xứ

	B05
	Số vận đơn
	Ký tự
	50
	Số vận đơn đường biển hoặc đường hàng không

	B06
	Loại phương tiện vận tải
	Ký tự
	2
	Theo bảng mã phương tiện vận tải

	B07
	Biển số phương tiện vận tải
	Ký tự
	20
	Biển số xe hoặc số hiệu container

	B08
	Mã cảng, cửa khẩu nhập
	Ký tự
	6
	Theo danh mục cảng, cửa khẩu

	B09
	Mã cảng, cửa khẩu xuất
	Ký tự
	6
	Theo danh mục cảng, cửa khẩu

	B10
	Số hợp đồng thương mại
	Ký tự
	50
	Số hợp đồng mua bán hàng hóa

	B11
	Số tờ khai hải quan đối ứng
	Ký tự
	12
	Số tờ khai xuất khẩu hoặc nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nội địa

	B12
	Số tờ khai đơn giản đối ứng
	Ký tự
	12
	Số tờ khai đơn giản của cặp tờ khai đơn giản đối ứng

	B13
	Tên khu phi thuế quan đối tác
	Ký tự
	300
	Khu phi thuế quan gửi hoặc nhận hàng

	B14
	Mã khu phi thuế quan đối tác
	Ký tự
	10
	Mã khu phi thuế quan gửi hoặc nhận hàng

	B15
	Số hợp đồng gia công lại
	Ký tự
	50
	Số hợp đồng ký với bên nhận gia công lại

	B16
	Tên đơn vị nhận gia công lại
	Ký tự
	300
	Tổ chức, cá nhân nội địa thực hiện gia công lại

	B17
	Địa chỉ cơ sở gia công lại
	Ký tự
	500
	Địa chỉ nơi thực hiện gia công lại

	B18
	Mã địa điểm cơ sở gia công lại
	Ký tự
	16
	Mã địa điểm loại GC do cơ quan hải quan cấp

	B19
	Loại dịch vụ đặc thù
	Ký tự
	2
	Theo bảng mã tại Phần C Phụ lục này

	B20
	Tên đơn vị thực hiện dịch vụ
	Ký tự
	300
	Tổ chức, cá nhân nội địa thực hiện dịch vụ đặc thù

	B21
	Địa điểm thực hiện dịch vụ
	Ký tự
	500
	Địa chỉ nơi thực hiện dịch vụ

	B22
	Mã địa điểm thực hiện dịch vụ
	Ký tự
	16
	Mã địa điểm loại DV do cơ quan hải quan cấp

	B23
	Lý do đưa hàng hóa ra ngoài
	Ký tự
	500
	Mô tả cụ thể

	B24
	Ngày dự kiến đưa về
	Ngày
	8
	Áp dụng đối với tờ khai có thời hạn

	B25
	Tên đơn vị tiêu hủy
	Ký tự
	300
	Tổ chức thực hiện tiêu hủy

	B26
	Địa điểm tiêu hủy
	Ký tự
	500
	Địa chỉ nơi tiêu hủy

	B27
	Tên chi nhánh, đơn vị phụ thuộc
	Ký tự
	300
	Áp dụng khi lưu chuyển nội bộ

	B28
	Địa chỉ chi nhánh, đơn vị phụ thuộc
	Ký tự
	500
	Địa chỉ nơi nhận hàng nội bộ

	B29
	Mã địa điểm chi nhánh, đơn vị phụ thuộc
	Ký tự
	16
	Mã địa điểm loại CN do cơ quan hải quan cấp

	B30
	Số niêm phong hải quan
	Ký tự
	20
	Áp dụng khi hàng hóa được niêm phong

	B31
	Chứng từ chứng minh hàng hóa chưa qua sử dụng
	Ký tự
	300
	Áp dụng đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu vào nội địa



Phần C. Bảng mã loại dịch vụ đặc thù

	Mã
	Loại dịch vụ

	01
	Kiểm tra, kiểm định, kiểm nghiệm

	02
	Phân loại hàng hóa

	03
	Nghiên cứu và phát triển

	04
	Giặt là

	05
	Bảo trì, bảo dưỡng

	06
	Sửa chữa

	07
	Hiệu chuẩn thiết bị

	08
	Trưng bày, giới thiệu sản phẩm

	09
	Dịch vụ tương tự khác không làm thay đổi bản chất, tên gọi, mã số hàng hóa



Phần D. Bảng áp dụng chỉ tiêu theo mã mục đích sử dụng

Ký hiệu: dấu cộng là chỉ tiêu bắt buộc khai; chữ C là chỉ tiêu khai khi có phát sinh; ô trống là không áp dụng.
	Chỉ 
tiêu
	SDNN-N
	SDNN-X
	SDND-G
	SDND-N
	SDPT-G
	SDPT-N
	SDDV-G
	SDDV-N
	SDGC-G
	SDGC-N
	SDVC-V
	SDHU-G
	SDNB-G
	SDNB-N

	B01
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+

	B02
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+

	B03
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B04
	+
	
	
	C
	C
	+
	
	
	
	C
	
	
	C
	+

	B05
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B06
	+
	+
	C
	C
	+
	+
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	+
	+

	B07
	C
	C
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	B08
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B09
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B10
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	
	
	
	
	
	
	C
	C

	B11
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B12
	
	
	
	
	+
	+
	
	+
	
	+
	
	
	+
	+

	B13
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	+
	+

	B14
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	+
	+

	B15
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	

	B16
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	

	B17
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	

	B18
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	

	B19
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	

	B20
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	

	B21
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	

	B22
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	

	B23
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	+
	
	

	B24
	
	
	
	
	
	
	+
	
	+
	
	
	
	
	

	B25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	B26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	B27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	B28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	B29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	B30
	C
	C
	
	
	C
	C
	
	
	
	
	
	
	C
	C

	B31
	
	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Phần Đ. Nhóm chỉ tiêu do Hệ thống ghi nhận hoặc công chức hải quan cập nhật

Doanh nghiệp không khai các chỉ tiêu tại Phần này.
	Số hiệu
	Tên chỉ tiêu
	Nguồn cập nhật
	Mô tả

	C01
	Số tờ khai đơn giản
	Hệ thống
	Cấp tự động khi tiếp nhận

	C02
	Ngày, giờ đăng ký
	Hệ thống
	Ghi nhận tự động

	C03
	Trạng thái tờ khai
	Hệ thống
	Theo danh mục trạng thái tại Phần G Phụ lục này

	C04
	Kết quả phân luồng
	Hệ thống
	Chỉ áp dụng đối với mã SDNN-N và SDNN-X

	C05
	Cảnh báo rủi ro
	Hệ thống
	Kết quả đánh giá rủi ro

	C06
	Ngày, giờ hàng hóa qua cổng
	Hệ thống quản lý cổng
	Truyền từ hệ thống của khu phi thuế quan

	C07
	Số lượng, trọng lượng thực tế qua cổng
	Hệ thống quản lý cổng
	Dùng để trừ lùi và xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan

	C08
	Số tờ khai đơn giản liên kết
	Hệ thống
	Kết quả liên kết cặp tờ khai

	C09
	Kết quả đối chiếu
	Hệ thống
	Khớp hoặc chênh lệch kèm mức chênh lệch

	C10
	Số lượng, trọng lượng còn lại chưa thanh khoản
	Hệ thống
	Áp dụng đối với cặp mã có trừ lùi

	C11
	Ngày hết hạn
	Hệ thống
	Tính tự động đối với tờ khai có thời hạn

	C12
	Ý kiến của công chức hải quan
	Công chức hải quan
	Nhận xét, yêu cầu bổ sung

	C13
	Trị giá quy đổi ra đồng Việt Nam
	Hệ thống
	Tính tự động từ chỉ tiêu A18 và A20 theo tỷ giá tại thời điểm đăng ký; phục vụ thống kê và phân tích rủi ro



Phần E. Danh mục trạng thái tờ khai đơn giản

	Mã trạng thái
	Tên trạng thái
	Áp dụng

	01
	Đã đăng ký
	Mọi mã mục đích

	02
	Đã phân luồng
	Mã SDNN-N và SDNN-X

	03
	Đã tiếp nhận
	Các mã áp dụng để thông báo

	04
	Đang kiểm tra
	Khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra

	05
	Hàng hóa đã ra khỏi khu phi thuế quan
	Mọi mã có chiều đưa ra

	06
	Hàng hóa đã đến đích
	Mọi mã có chiều đưa về

	07
	Đã thanh khoản một phần
	Cặp mã có trừ lùi nhiều lần

	08
	Đã hoàn thành
	Mọi mã mục đích

	09
	Quá hạn
	Tờ khai có thời hạn

	10
	Đã hủy
	Khi tờ khai bị hủy theo quy định



Phần G. Nhóm chỉ tiêu thông tin đăng ký, thông báo và báo cáo của doanh nghiệp trong khu phi thuế quan

Áp dụng đối với các thông điệp từ DN01 đến DN06 quy định tại Phần Đ Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này và đối với biểu mẫu điện tử, bản giấy theo Mẫu số 33 Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định này.
G.1. Nhóm chỉ tiêu chung
	Số hiệu
	Tên chỉ tiêu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	H01
	Mã thông điệp
	Ký tự
	4
	Chọn từ DN01 đến DN06 tại Phần Đ Phụ lục VII

	H02
	Số tham chiếu của doanh nghiệp
	Ký tự
	30
	Do doanh nghiệp tự sinh, duy nhất trong một năm

	H03
	Tên doanh nghiệp
	Ký tự
	300
	Doanh nghiệp hoạt động trong khu phi thuế quan

	H04
	Mã số thuế doanh nghiệp
	Ký tự
	14
	Mã số thuế 10 hoặc 13 chữ số

	H05
	Mã khu phi thuế quan
	Ký tự
	12
10
	Mã do Cục Hải quan cấp theo điểm a khoản 3 Điều 20 Nghị định này

	H06
	Mã địa điểm
	Ký tự
	12
16
	Mã địa điểm phát sinh sự kiện theo Điều 20 Nghị định này

	H07
	Thời điểm phát sinh
	Ngày giờ
	14
	Định dạng ngày, tháng, năm, giờ, phút

	H08
	Thời điểm gửi thông điệp
	Ngày giờ
	14
	Do hệ thống của doanh nghiệp ghi nhận



G.2. Nhóm chỉ tiêu về hàng hóa
	Số hiệu
	Tên chỉ tiêu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	H09
	Mã hàng hóa của doanh nghiệp
	Ký tự
	30
	Mã nội bộ dùng thống nhất trong suốt quá trình theo dõi

	H10
	Tên hàng hóa
	Ký tự
	300
	Tên thương mại của hàng hóa

	H11
	Mã số hàng hóa
	Ký tự
	12
	Theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

	H12
	Đơn vị tính
	Ký tự
	10
	Theo đơn vị tính đã khai trên tờ khai tương ứng

	H13
	Số lượng
	Số
	15,4
	Số lượng phát sinh của sự kiện

	H14
	Trị giá
	Số
	18,2
	Trị giá hàng hóa

	H15
	Đồng tiền
	Ký tự
	3
	Mã đồng tiền theo tiêu chuẩn quốc tế

	H16
	Số tờ khai liên quan
	Ký tự
	20
	Số tờ khai hải quan hoặc số tờ khai đơn giản của lô hàng

	H17
	Ngày tờ khai liên quan
	Ngày
	8
	Ngày đăng ký tờ khai tại chỉ tiêu H16

	H18
	Loại sự kiện
	Ký tự
	2
	Theo bảng mã tại mục H.6 Phần này



G.3. Nhóm chỉ tiêu riêng theo loại sự kiện
	Số hiệu
	Tên chỉ tiêu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	H19
	Mã địa điểm đi
	Ký tự
	12
	Áp dụng khi thay đổi địa điểm lưu giữ trong cùng khu

	H20
	Mã địa điểm đến
	Ký tự
	12
	Áp dụng khi thay đổi địa điểm lưu giữ trong cùng khu

	H21
	Mã nguyên liệu, vật tư đưa vào sản xuất
	Ký tự
	30
	Áp dụng đối với thông điệp DN03

	H22
	Số lượng nguyên liệu, vật tư đưa vào sản xuất
	Số
	15,4
	Áp dụng đối với thông điệp DN03

	H23
	Mã sản phẩm nhập kho
	Ký tự
	30
	Áp dụng đối với thông điệp DN03

	H24
	Số lượng sản phẩm nhập kho
	Số
	15,4
	Áp dụng đối với thông điệp DN03

	H25
	Định mức áp dụng
	Số
	15,6
	Lượng nguyên liệu, vật tư cho một đơn vị sản phẩm

	H26
	Lý do biến động
	Ký tự
	500
	Áp dụng đối với thông điệp DN04, nêu rõ nguyên nhân

	H27
	Số, ngày chứng từ chứng minh
	Ký tự
	50
	Biên bản, chứng từ kèm theo đối với hàng hư hỏng, mất mát, tiêu hủy



G.4. Nhóm chỉ tiêu đăng ký thông tin doanh nghiệp
	Số hiệu
	Tên chỉ tiêu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	H28
	Loại đăng ký
	Ký tự
	1
	1 là đăng ký lần đầu; 2 là cập nhật thay đổi

	H29
	Loại hình hoạt động
	Ký tự
	2
	01 sản xuất; 02 gia công; 03 kinh doanh kho bãi; 04 dịch vụ; 05 loại hình khác

	H30
	Danh sách địa điểm
	Bảng
	
	Gồm mã địa điểm, tên địa điểm, diện tích, mục đích sử dụng

	H31
	Danh mục máy móc, thiết bị
	Bảng
	
	Gồm tên, số lượng, năm sản xuất, tình trạng mới hoặc đã qua sử dụng

	H32
	Tên hệ thống quản lý hàng hóa
	Ký tự
	200
	Hệ thống quy định tại khoản 7 Điều 35 Nghị định này

	H33
	Tình trạng kết nối
	Ký tự
	1
	1 là đã kết nối; 2 là đang triển khai

	H34
	Ngày dự kiến hoàn thành kết nối
	Ngày
	8
	Áp dụng khi chỉ tiêu H33 có giá trị 2

	H35
	Nội dung thay đổi
	Ký tự
	500
	Áp dụng khi chỉ tiêu H28 có giá trị 2



G.5. Nhóm chỉ tiêu dữ liệu nhập, xuất, tồn
	Số hiệu
	Tên chỉ tiêu
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả

	H36
	Kỳ báo cáo
	Ký tự
	6
	Quý và năm, ví dụ Q1/2027

	H37
	Tồn đầu kỳ
	Số
	15,4
	Theo từng mã hàng hóa tại chỉ tiêu H09

	H38
	Nhập trong kỳ
	Số
	15,4
	Tổng lượng nhập kho trong kỳ báo cáo

	H39
	Xuất trong kỳ
	Số
	15,4
	Tổng lượng xuất kho trong kỳ báo cáo

	H40
	Tồn cuối kỳ theo sổ sách
	Số
	15,4
	Số liệu trên hệ thống của doanh nghiệp

	H41
	Tồn cuối kỳ theo số liệu thực tế
	Số
	15,4
	Số liệu thực tế tại doanh nghiệp ở thời điểm cuối kỳ

	H42
	Chênh lệch
	Số
	15,4
	Bằng chỉ tiêu H41 trừ chỉ tiêu H40

	H43
	Nguyên nhân chênh lệch
	Ký tự
	500
	Bắt buộc khi chỉ tiêu H42 khác 0

	H44
	Phương thức xác định số liệu thực tế
	Ký tự
	1
	1 là do doanh nghiệp tự xác định; 2 là có đơn vị kiểm toán độc lập tham gia

	H45
	Số tờ khai nộp thuế phần thiếu hụt
	Ký tự
	20
	Áp dụng khi có hàng hóa thiếu hụt không có lý do chính đáng



G.6. Bảng mã loại sự kiện tại chỉ tiêu H18
	Mã
	Loại sự kiện
	Điểm, khoản tương ứng

	01
	Nhập kho hàng hóa
	Khoản 9 Điều 35 Nghị định này

	02
	Xuất kho hàng hóa
	Khoản 9 Điều 35 Nghị định này

	03
	Đưa nguyên liệu, vật tư vào sản xuất, gia công
	Khoản 9 Điều 35 Nghị định này

	04
	Nhập kho sản phẩm
	Khoản 9 Điều 35 Nghị định này

	05
	Hàng hóa hư hỏng, mất mát, thiếu hụt
	Điểm a khoản 7 Điều 35 Nghị định này

	06
	Phế liệu, phế phẩm phát sinh
	Điểm a khoản 7 Điều 35 Nghị định này

	07
	Tiêu hủy hàng hóa trong khu phi thuế quan
	Điểm a khoản 7 Điều 35 Nghị định này

	08
	Chuyển hàng hóa thành tài sản cố định
	Điểm b khoản 7 Điều 35 Nghị định này

	09
	Đưa máy móc, thiết bị vào sử dụng
	Điểm b khoản 7 Điều 35 Nghị định này

	10
	Thay đổi địa điểm lưu giữ trong cùng khu phi thuế quan
	Điểm c khoản 7 Điều 35 Nghị định này



G.7. Bảng áp dụng chỉ tiêu theo thông điệp
Ký hiệu: B là bắt buộc; C là bắt buộc khi phát sinh; K là không áp dụng.
	Nhóm chỉ tiêu
	DN01
	DN02
	DN03
	DN04
	DN05
	DN06

	H01 đến H05
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	H06 Mã địa điểm
	B
	B
	B
	B
	K
	C

	H07, H08
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	H09 đến H15
	K
	B
	B
	B
	B
	C

	H16, H17
	K
	C
	C
	C
	K
	C

	H18 Loại sự kiện
	K
	B
	B
	B
	K
	C

	H19, H20
	K
	K
	K
	C
	K
	C

	H21 đến H25
	K
	K
	B
	K
	K
	C

	H26, H27
	K
	K
	K
	B
	K
	C

	H28 đến H35
	B
	K
	K
	K
	K
	K

	H36 đến H45
	K
	K
	K
	K
	B
	C




